
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ DB K

1 Danh Hoàng Tuấn (GK)  0 2 Nguyễn Văn Thắng X

2 Nguyễn Thanh Hà 0 3 Nguyễn Hoàng Helio X

4 Thiago J.D. Aquino V 4 Bùi Văn Long V

5 Phan Lưu Thế Sơn V 5 Hồ Ngọc Luận V

6 Chu Khánh Thành X 6 Ng. Trương Minh Hoàng X

7 Nguyễn Xuân Thành 7 Nguyễn Thái Dương X

8 Đinh Kiên Trung X 8 Đoàn Văn Sakda 0

9 Melquiades C. Gomez V 10 Lê Hoàng Thiên V

10 Phạm Hữu Phát 0 11 Felix O. Ogbuke V

11 Nguyễn Đức Thiện V 12 Nguyễn Quý Sửu V

12 Nguyễn Ngọc Anh V 15 Khuất Hữu Long 0

13 Nghiêm Công Thành 0 16 Phùng Văn Nhiên V

14 Đặng Trường Xuyên 0 17 Vũ Anh Tuấn 0

15 Nguyễn Văn Sơn X 18 Bassey Akpan (GK) V

16 Nguyễn Vũ Ân 0 19 Trần Ngọc Bảo X

18 Nguyễn Đức Nhân ( C ) V 20 Tạ Thái Học V

19 Lê Hữu Phát X 23 Trần Đức Dương X

20 Ng.Thành Long Giang V 24 Lê Duy Thanh 0

21 Phồng Quang Trung X 25 Phạm Văn Tiến (GK) 0

22 Trần Hữu Thắng V 26 Bùi Trần Vũ V

23 Nguyễn Hải Anh X 27 Trần Minh Vương V

25 Nguyễn Thanh Diệp (GK) X 28 Kiều Thanh Liêm 0

30 Phạm Văn Phong (GK) V 29 Dương Văn Pho ( C ) V

31 Hà Niệm Tiến V 30 Lê Đức Lương 0

38 Ngô Đức Thắng V 31 Võ Út Cường X

68 Nguyễn Rodgers X 32 Phạm Thanh Tấn X

77 Nguyễn Thế Hưng 0 34 Phạm  Văn Thuận 0

88 Trần Thanh Tuấn 0 90 Nguyễn Tuấn Mạnh (GK) X

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

O

Trợ lý 1: Lê Ngọc Ân Giám sát trọng tài: Trần Khánh Hưng

Trợ lý 2:

Trọng tài thứ 4: Hoàng Phạm Công Khanh GSTĐ (Ký tên)

Trần Minh Thắng Điều phối viên: Phạm Minh Hiệp

Ký tên: Ký tên: Ký tên: Ký tên:

Trọng tài: Nguyễn Hiền Triết Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Lợi

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Trần Bình Sự Nguyễn Văn Long Choi Yoon Gyum Nguyễn Tấn Anh

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 26,71 Tuổi trung bình 26,27

Màu trang phục: Đỏ-Trắng-Đen/Xanh-Đen-Đen Màu trang phục: Trắng-Xanh-Xanh/Đen-Đen-Vàng

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
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13 Ngày: 18/5/2014 16h00 Sân thi đấu: PLEIKU

Hoàng Anh Gia LaiĐội bóng: Đồng Nai Đội bóng:


